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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Cơ sở toán học của hệ mờ (Mathematical foundation of fuzzy systems)

I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: PTH03312
· Số tín chỉ: 3 (2.5-0.5-6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 45

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 37.5

+ Làm bài tập trên lớp: 7

+ Thảo luận trên lớp: 3

+ Thực hành trong phòng máy tính: 
7.5


+ Thực tập thực tế ngoài trường:

+ Tự học: 


90

· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn: Toán tin ứng dụng

· Khoa: Công nghệ thông tin

· Là học phần: bắt buộc

· Khối kiến thức: Chuyên ngành

· Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Giải tích

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên: 

-  Họ và tên: Nguyễn Xuân Thảo

-  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

-  Địa chỉ liên hệ: Bm Toán- Tin Ứng dụng – Khoa CNTT

-  Điện thoại, email: nxthao@vnua.edu.vn

-  Thông tin về trợ giảng: 

III. Mục tiêu học phần: 
- Về kiến thức :

· Học viên có thể xác định và trình bày lại các khái niệm: tập mờ, số mờ, các phép toán logic mờ

· Học viên trình bày lại được biến ngôn ngữ, luật mờ và các quy tắc suy diễn đồng thời ứng dụng chúng vào giải quyết các bài toán cụ thể.

· Trình bày lại một số hệ mờ như hệ mờ Mamdani, hệ mờ Takagi-Sugeno và ứng dụng của chúng trong một số lớp bài toán kĩ thuật, kinh tế, nông nghiệp...

(  Về kỹ năng: 

· Học viên nhận diện và ứng dụng các kiến thức trình bày trong môn học giải quyết các bài toán trong thực tế. Nhất là các bài toán có dữ liệu không chính xác. 

· Kỹ năng tính toán với các phép toán logic mờ trên Matlab hoặc R.

· Về các mục tiêu khác:

· Thái độ làm việc nhóm: Học viên có khả năng làm việc độc lập/nhóm. Cần cù, tỉ mỉ, chính xác, linh hoạt, có hệ thống. 

IV. Mô tả tóm tắt học phần:

PTH03312. Cơ sở toán học của hệ mờ (Mathematical foundation of fuzzy systems). (3TC: 2-1-6). Nội dung học phần: Nghiên cứu một số kiến thức cơ bản về lý thuyết tập mờ và logic mờ như: cấu trúc đại số của tập mờ, các nguyên lý suy rộng; Logic mờ: phép tuyển, phép hội, phép phủ định, phép kéo theo; Biến ngôn ngữ, luật mờ và các quy tắc suy diễn và ứng dụng; Trình bày một số hệ mờ như hệ mờ Mamdani, hệ mờ Takagi-Sugeno và ứng dụng của chúng trong một số lớp bài toán kĩ thuật, kinh tế, nông nghiệp... Tên chương: Cấu trúc đại số của tập mờ; Logic mờ; Biến ngôn ngữ và suy diễn mờ; Một số hệ mờ và ứng dụng. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + Bài tập + Thực hành phòng máy. Phương pháp đánh giá: chuyên cần, kiểm tra, thi. Nội dung kiểm tra và thi để đánh giá gồm lý thuyết và bài tập.

Học phần học trước: Giải tích.

V. Nhiệm vụ của sinh viên:

Dự lớp: Phải đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo bài giảng/giáo trình/ các tài liệu tham khảo đã được giảng viên hướng dẫn. Chú ý nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học.

Thực hành, bài tập: Làm đầy đủ các bài tập, trả lời câu hỏi, tự thực hành lập trình theo yêu cầu của giảng viên. 

Dụng cụ học tập: Có giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giáo viên.  Phải có vở ghi chép và vở bài tập, có máy tính cá nhân hoặc đăng ký giờ máy tự học tại phòng thực tập của bộ môn.

Khác: Đăng kí thực hiện và trình bày tiểu luận, bài tập lớn  theo nhóm theo phân công của giảng viên.

VI. Tài liệu học tập:

+ Giáo trình:
B.Bouchon – Meunier, Hồ Thuần – Đặng Thanh Hà, “Lôgic mờ và ứng dụng”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 2007.
+ Tài liệu tham khảo: 

· M. Wygralak, Intelligent Counting under Information Imprecision: Applications to Intelligent Systems and Decision Support, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. 

· Nguyễn Văn Định, “Bài giảng logic mờ và ứng dụng”.  Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Dự lớp: 0.1

· Bài tập, thảo luận, tiểu luận: 0.2

· Kiểm tra giữa kì: 0.2

· Thi hết học phần: 0.5

Điểm học phần tính theo thang điểm 10.

VIII. Nội dung chi tiết học phần:

	Chương
	Chủ đề
	Số bài học
	Mục tiêu cụ thể
	Phương pháp giảng dạy
	Mối liên hệ với các HP có liên quan và chủ đề của HP


	Cấu trúc đại số của tập mờ
	Tập mờ
	1
	Học viên xác định khái niệm tập mờ và thực hiện được các phép toán đại số trên tập mờ
	Lý thuyết 
	Giải tích, hàm số

	
	Số mờ
	1
	Học viên xác định khái niệm số mờ và thực hiện được các phép toán trên số mờ
	Lý thuyết + bài tập + thực hành
	Giải tích, hàm số

	
	Nguyên lý suy rộng
	1
	Học viên nhận diện được và phân loại các nguyên lí suy rộng Zadeh
	Lý thuyết
	

	Logic mờ
	Phép hội
	1
	Học viên xác định khái niệm phép hội trên tập mờ và ứng dụng tính toán
	Lý thuyết
	Đại số tuyến tính, Ánh xạ

	
	Phép tuyển
	1
	Học viên xác định khái niệm phép tuyển trên tập mờ và ứng dụng tính toán
	Lý thuyết
	Đại số tuyến tính, Ánh xạ

	
	Phép phủ định
	1
	Học viên xác định khái niệm phép phủ định trên tập mờ và ứng dụng tính toán 
	Lý thuyết
	Đại số tuyến tính, Ánh xạ

	
	Phép kéo theo
	1
	Học viên xác định khái niệm phép kéo theo trên tập mờ và ứng dụng tính toán
	Lý thuyết
	Đại số tuyến tính, Ánh xạ

	Biến ngôn ngữ và suy diễn mờ
	Quan hệ mờ
	2
	Học viên xác định khái niệm quan hệ mờ, quan hệ tương tự và ứng dụng tính toán
	Lý thuyết+ Bài tập+ thực hành
	Đại số tuyến tính, Ánh xạ

	
	Biến ngôn ngữ
	2
	Học viên xác định khái niệm biến ngôn ngữ và ứng dụng trong các bài toán cụ thể
	Lý thuyết
	

	
	Luật mờ
	1
	Học viên nhận diện được luật mờ và ứng dụng trong các bài toán cụ thể
	Lý thuyết+ Bài tập
	

	
	Suy diễn mờ 
	2
	Học viên xác định được quy tắc suy diễn theo logic mờ, ứng dụng tính toán và suy luận đánh giá vấn đề cần giải quyết.
	Lý thuyết+ Bài tập+ thực hành
	

	Một số hệ mờ và ứng dụng
	Hệ mờ Mamdani
	1
	Học viên nhận diện được hệ mờ và ứng dụng trong các bài toán cụ thể
	Lý thuyết+ Bài tập+ thực hành
	

	
	Hệ mờ Takagi-Sugeno
	1
	Học viên nhận diện được hệ mờ và ứng dụng trong các bài toán cụ thể
	Lý thuyết+ Bài tập+ thực hành
	


Thảo luận:

·  Nội dung: Một số hệ mờ và ứng dụng
· Yêu cầu:  Học viên trao đổi về các ứng dụng của Hệ mờ Mamdani, hệ mờ Takagi- Sugeno mà mình tìm hiểu được.

	Nội dung thực hành
	Số tiết chuẩn
	Số tiết thực hiện
	Địa điểm thực hành

	Bài 1. Các phép toán trên tập mờ và số mờ
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	· Tập mờ
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	· Số mờ tam giác
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	· Số mờ hình thang
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	Bài 2. Tính toán quan hệ mờ
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	· Quan hệ mờ
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	· Quan hệ tương tự
	1
	2
	Phòng máy tính

	Bài 3. Tính toán suy diễn mờ 
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	· Logic ba trị
	1
	2
	Phòng máy tính

	· Logic mờ
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	Bài 4. Hệ mờ Mamdani
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	-Hệ mờ Mamdani
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	Bài 5. Hệ mờ Takagi-Sugeno
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	· Hệ mờ Takagi-Sugeno
	1.5
	3
	Phòng máy tính


IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành


	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	6.5
	3
	
	1.5
	22
	33

	Chương 2
	7
	
	
	
	14
	21

	Chương 3
	9
	4
	
	3
	32
	48

	  Chương 4
	7
	
	1
	3
	22
	33

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	29.5
	7
	1
	7.5
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Về điều kiện để tổ chức dạy học phần: lớp học lý thuyết không quá 60 sinh viên, phòng máy trang bị đủ cho mỗi sinh viên sử dụng 1 máy tính, không quá 30 sinh viên cho một phòng thực hành.

- Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham dự lớp đầy đủ, đọc trước các bài giảng theo yêu cầu của giảng viên. Làm bài tập sau mỗi chương và đọc thêm các tài liệu  tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên. Với các bài thực hành, giảng viên sẽ giao trước 1 tuần để sinh viên chuẩn bị ở nhà trước mỗi buổi thực hành trên phòng máy.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Đức Quỳnh


	PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ths. Nguyễn Xuân Thảo



                     TRƯỞNG KHOA

                               GIÁM ĐỐC 

                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)

